
          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI        VÀO ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2017

Ký hiệu 

trường
Mã ngành

1 Đỗ Hoàng An 18.01.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT24 101348217 Quảng Ninh

BKA KT11

2 Đỗ Nguyễn An 29.09.99 2017 2017 Hóa sinh Nhì BKA KT31 001099000932 Hà Nội

3 Bùi Tuấn Anh 09.01.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 036099008466 Nam Định

BKA  TT22

4 Trần Tiến Anh 09.09.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT22 035099002992 Hà Nam

5 Trần Tuấn Anh 12.09.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT22 168599068 Hà Nam

BKA KT24

6 Lê Thái Bảo 27.11.99 2017 2016 KT Cơ khí Nhì BKA KT24 091884735 Thái Nguyên

7 Trần Hoàng Chuẩn 08.03.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 163429218 Nam Định

BKA KT24

BKA KT11

8 Nguyễn Đức Din 14.06.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT22 152249808 Thái Bình

BKA KT24

9 Hoàng Tiến Đạt 24.08.99 2017 2015 Vật lý Nhất BKA KT11 001099000693 Hà Nội

10 Lê Ngọc Đức 02.07.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT22 032000623 Hải Phòng

11 Kim Ngọc Đức 17.06.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT22 113687869 Hòa Bình

12 Bùi Tú Hà 13.12.99 x 2017 2016 Vật lý Ba BKA KT24 013628367 Hà Nội

13 Nguyễn Anh Hào 09.03.99 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT22 001099018671 Hà Nội
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Trường đăng ký 

ưu tiên xét tuyểnNăm 

đoạt 

giải

Môn/lĩnh vực 

đoạt giải

Loại giải/ 

huy 

chương

Số CMND Tỉnh

(Thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 1 của Quy định Tuyển  thẳng và 

ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường mà không dùng quyền tuyển thẳng, được ưu tiên 3 điểm khi xét tuyển vào Trường bằng 

điểm thi THPT quốc gia)

TT Ngày sinh
Năm 

TN
Nữ



Ký hiệu 

trường
Mã ngành

Họ và tênHọ và tên

Trường đăng ký 

ưu tiên xét tuyểnNăm 

đoạt 

giải

Môn/lĩnh vực 

đoạt giải

Loại giải/ 

huy 

chương

Số CMND TỉnhTT Ngày sinh
Năm 

TN
Nữ

14 Hoàng Trung Hiếu 04.11.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT22 142897072 Quảng Ninh

BKA TT24

BKA KT24

15 Hoàng Thị Hằng 14.02.99 x 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT22 122310107 Bắc Giang

16 Đinh Văn Hiếu 18.06.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 035099001360 Nam Định

BKA KT24

BKA KT11

17 Bùi Minh Hiển 27.12.99 2017 2017 Vi sinh Nhì BKA KT12 013604577 Hà Nội

18 Trần Phi Hùng 17.01.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT22 013631764 Hà Nội

19 Lê Việt Hùng 22.01.99 2017 2017 Hệ thống nhúng Ba BKA KT21 050997577 Sơn La

20 Giang Mạnh Hùng 28.05.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT22 113687722 Hòa Bình

21 Cao Quang Hùng 20.04.99 2017 2016 CN Thông tin Nhất BKA KT22 184282661 Hà Tĩnh

22 Đặng Thái Hùng 19.08.99 2017 2017 KT Cơ khí Nhất BKA KT22 187698462 Nghệ An

BKA KT24

23 Đàm Quốc Huy 13.03.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT22 031099003478 Hải Phòng

BKA KT24

BKA KT11

BKA KT12

24 Chu Minh Huy 24.01.99 2017 2016 Toán Ba BKA KT23 033099000099 Hưng Yên

25 Lê Đăng Huy 05.08.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA TT22 036099002393 Nam Định

BKA TT11

26 Vũ Quang Huy 21.08.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT22 142900773 Hải Dương

BKA KT21

27 Phạm Quang Huy 29.08.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT22 036099001202 Nam Định
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BKA KT31

28 Nguyễn Việt Hưng 07.08.99 2017 2017 Hóa học Nhì BKA KT22 101342090 Quảng Ninh

BKA TT22

29 Trần Trung Khánh 21.09.99 2017 2016 KT Cơ khí Ba BKA KT11 175010181 Thanh Hóa

BKA KT12

BKA KT24

30 Võ Nguyễn Nguyên Khôi 14.12.99 2017 2016 KH Vật liệu Nhì BKA KT22 013656191 Hà Nội

31 Trần Thế Luật 26.02.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA K22 001099003271 Bắc Ninh

32 Nguyễn Quang Minh 12.08.99 2017 2016 Hóa học Nhì BKA KT24 031099000141 Hải Phòng

33 Tô Hoàng Anh Minh 28.06.99 2017 2017 KH Động vật Nhì BKA KT31 022099000040 Quảng Ninh

34 Đoàn Thị Nhài 13.10.99 2017 2017 Toán Ba BKA KT31 036199002724 Nam Định

35 Trần Hà Phan 25.11.99 2017 2017 KH Động vật Ba BKA KT31 001099001331 Hà Nội

BKA KT24

BKA TT25

36 Chu Minh Phượng 10.11.99 x 2017 2016 Hệ thống nhúng Ba BKA KT31 022199001556 Quảng Ninh

BKA KT21

37 Phạm Anh Quân 14.01.99 2017 2015 Hóa sinh Ba BKA KT11 031099000005 Hà Nội

BKA KT24

BKA KT12

38 Nguyễn Bá Quân 08.05.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT22 168572170 Hà Nam

BKA KT24

39 Bùi Minh Quang 13.07.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT11 168610128 Hà Nam

BKA KT24

40 Vũ Nhật Quang 18.02.99 2017 2017
Vật lý và Thiên 

văn
Nhất BKA KT11 036099002298 Nam Định
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41 Nguyễn Tùng Sơn 28.09.99 2017 2016 KT Cơ khí Ba BKA KT12 031099001066 Hải Phòng

42 Hoàng Minh Tân 12.03.99 2017 2017 Vật lý Ba BKA KT22 164644639 Ninh Bình

43 Nguyễn Hà Thu 13.11.99 x 2017 2016 Vi sinh Nhì BKA KT22 013617312 Hà Nội

44 Nguyễn Hoàng Thuận 02.08.99 2017 2016 Vật lý Ba BKA KT22 031099001520 Hải Phòng

45 Đồng Việt Thắng 26.01.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT22 030099002950 Hải Dương

BKA KT21

46 Trần Thị Trang 06.05.99 x 2017 2017 Vật lý Nhì BKA KT21 036199002079 Nam Định

BKA KT22

BKA KT23

BKA KT31

47 Lê Ngọc Tuấn 01.07.99 2017 2016 KH Thực vật Ba BKA KT31 050997908 Sơn La

48 Trần Văn Tùng 20.02.99 2017 2016 KT cơ khí Ba BKA KT11 122298650 Bắc Giang

49 Trương Công Tuyền 03.03.99 2017 2016 KT cơ khí Ba BKA KT22 122299055 Bắc Giang

50 Lê Thành Vinh 17.11.99 2017 2017 Hóa học Ba BKA KT22 174520934 Thanh Hóa

BKA TT22

51 Nguyễn Lê Hoàng Yến 06.02.99 x 2017 2016 KT môi trường Nhì BKA KT31 013617490 Hà Nội

Hà Nội, ngày  13  tháng  7  năm 2017

             KT. HIỆU TRƯỞNG

Phó Hiệu trưởng PGS. Trần Văn Tớp
             (Đã ký)


